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TRƯỜNG THCS THÁI SƠN


	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
MÔN : CÔNG NGHỆ 6

Thời gian làm bài : 45 phút
Giáo viên ra đề: NguyễnThị Vin


A. KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	

	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	Thời gian (phút)
	

	Trang phục
	1. Các loại vải thường dùng trong may mặc
	2
	2,8
	
	
	1
	3
	
	
	3
	0
	5,8
	15

	Đồ dùng điện trong gia đình
	2.  Đèn điện
	2
	2,8
	2
	4
	1
	3
	1
	6,6
	6
	1
	16,4
	35

	
	3.  Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại 
	2
	5,4
	2
	8
	2
	6
	
	
	6
	2
	19,4
	40

	
	4. Điều hòa không khí
	1
	1,4
	1
	2
	
	
	
	
	2
	0
	3,4
	10

	Tổng
	7
	12,4
	5
	14
	4
	12
	1
	6,6
	14
	3
	45
	100

	Tỷ lệ %
	40
	30
	20
	10
	70
	30
	100
	100

	Tỷ lệ % chung
	70
	30
	10
	100
	100


Ghi chú:

- Các câu hỏi ở cấp độ nhận biết và thông hiểu là các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 4 lựa chọn, trong đó có duy nhất 1 lựa chọn đúng.
- Các câu hỏi ở cấp độ vận dụng và vận dụng cao là các câu hỏi tự luận.

- Số điểm tính cho 1 câu trắc nghiệm là 0,5 điểm; số điểm của câu tự luận : 1 điểm, 

- Thời lượng tính cho 1 câu trắc nghiệm mức độ nhận biết là 1,4 phút; mức độ thông hiểu là 2 phút; mức vận dụng là 3 phút.

- Thời lượng tự luận cho 1 câu mức độ nhận biết là 4 phút; mức độ thông hiểu là 6 phút; mức vận dụng cao 6,6 phút.

B. BẢN ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1.Trang phục và thời trang


	1.Các loại vải 

	- Nhận biết được các loại vải thông dụng dùng để may trang phục.
- Thông hiểu: Phân biệt loại vải
	2
	1
	0
	0

	2.Đồ
dùng
điện
trong gia
đình
	2.1. Đèn điện 

	Nhận biết:
· Nêu được công dụng, các bộ phận chính  của đèn điện trong gia 

Thông hiểu: Sử dụng tiền điện đúng cách tiết kiệm và an toàn

Vận dụng:Lựa chọn được đèn điện tiết kiệm năng lượng phù hợp với điều kiện gia đình
	2
	2
	1
	1

	
	2.2. nồi cơm điện và bếp điện hồng ngoại
	Nhận biết: Nêu  được cấu tạo công dụng nguyên lý làm việc của bếp điện nồi cơm điện

Thông hiểu: sử dụng bếp điện nồi cơm điện đúng cách tiết kiệm an toàn

Vận dụng:
· Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

Vận dụng cao:
lựa chọn được nồi cơm điện tiết kiệm năng lượng phù hợp với điều kiện gia đình
	2
	2
	2
	

	
	2.3. điều hòa không khí một chiều
	-Nhận biết: Trình bày được công dụng của điều hòa không khí 1 chiều

- Thông hiểu: sử dụng điều hòa không khí đúng cách tiết kiệm an toàn
	1
	1
	
	

	Tổng
	7
	5
	4
	1

	Tỷ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%

	Tỷ lệ % chung
	70%
	30%


C.ĐỀ KIỂM TRA
II. ĐỀ BÀI:

A. Trắc nghiệm (7 đ)   Hãy chọn đáp án đúng nhất
Câu 1: Khi kết hợp hai hay nhiều loại sợi khác nhau tạo thành

 A. Vải sợi thiên nhiên    B. Vải sợi tổng hợp   C. Vải sợi nhân tạo     D. Vải sợi pha

Câu 2: Vải sợi thiên nhiên được sản xuất từ các loại sợi

A. Có nguồn gốc từ thực vật và động vật      C. Từ sự kết hợp nhiều loại sợi với nhau 

B. Do con người tạo ra từ một số chất hóa học      D. Đáp án khác

Câu 3“Người ta thiết kế công trình/ Tôi đây thiết kế áo mình, áo ta” nói về nghề nào dưới đây?

 A. Kỹ sư xây dựng   B. Thiết kế thời trang C. Kinh doanh quần áo      D. Kiến trúc sư

Câu 4. Sợi đốt thường làm bằng.
A.Vonfram.                       B. Đồng                     C. Nhôm                        D. Kẽm

Câu 5: Điện năng biến đổi thành quang năng ở bộ phận nào của đèn sợi đốt?

A. Sợi đốt         B. Đuôi đèn       C. Bóng thủy tinh          D. Đáp án khác

Câu 6: Loại đèn điện nào tiết kiệm điện năng nhất?

A. Đèn sợi đốt      B. Đèn huỳnh quang    C. Đèn compact      D. Đèn LED

Câu7:  Nguồn điện của  gia đình 220V. Hãy chọn đồ dùng điện có thông số kĩ thuật sao cho phù hợp.
   A. Đèn huỳnh quang  220 V - 40W                B. Bếp hồng ngoại 110 V - 1000W

   C. Quạt 380V - 1000 W                                   D. Nồi cơm điện 110V- 100 W

Câu 8: Mùa đông, bác nông dân muốn thắp sáng điện để sưởi ấm cho đàn gà. Bác nên sử dụng loại bóng đèn nào để nhiệt tỏa ra là nhiều nhất?

A. Sợi đốt    B. Huỳnh quang       C. Compact        D. LED

Câu 9: Bộ phận nào của nồi cơm điện có thể được phủ một lớp chống dính?

A. Nồi nấu      B. Nắp nồi        C. Thân nồi     D. Bộ phận đốt nóng
Câu 10: Nếu em không lau khô mặt ngoài của nồi nấu thì khi nấu cơm, sẽ xảy ra hiện tượng nào sau đây?

A. Cơm bị sống                        B. Cơm bị nhão        C. Không có hiện tượng gì
D. Khi mới bắt đầu cắm điện, nồi cơm phát ra tiếng nổ lách tách   

Câu 11: Nhà Hoa có 4 người: bố, mẹ, Hoa đang học lớp 6 và em gái đang học lớp 3. Hôm nay Chủ nhật, cả nhà đi siêu thị mua sắm và muốn mua một nồi cơm điện mới thay cho chiếc nồi cũ. Gia đình Hoa nên lựa chọn loại nào dưới đây?

A. 220V - 700W - 1,8 lít        B. 220V - 1 350W - 3,8 lít
C. 220V - 400W - 1 lít         D. 220V - 1 550W - 6,3 lít

Câu 12: Vì sao không được chạm tay lên bề mặt bếp khi đang nấu hoặc vừa bếp xong?

A. Mặt bếp lúc này rất nóng, chạm tay vào sẽ gây bỏng   B. Dễ bị giật điện
C. Làm gián đoạn quá trình đun nấu     D. Tất cả đáp án trên
Câu 13. Công dụng của máy điều hòa không khí một chiều là:

    A. Làm mát không khí trong phòng                        C. Lọc bụi trong không khí

    B. Làm khô không khí trong phòng khi độ ẩm cao       D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Để tiết kiệm điện, đảm bảo sức khỏe nên đặt chế độ của điều hoà không khí một chiều:

A. 16°C đến 18°C    B. 20°C đến 30°C     C.26°C đến 27°C     D. 30°C đến 32°C

B. Tự luận  (3 đ)   
Câu 15(1đ).  Nhà bạn An cần mua một bóng đèn để chiếu sáng một phòng khách, khi đến cửa hàng cô Hoa đưa cho bạn hai loại bóng đèn khác nhau: một bóng đèn sợi đốt 220V – 60W và một bóng  led 220V - 20W để bạn An lựa chọn. Theo em bạn An sẽ chọn mua loại bóng đèn nào? Vì sao? 
Câu 16 (1đ)  . Em hãy nêu cấu tạo nồi cơm điện?

Câu 17 (1đ)  . Sử dụng nồi cơm điện đúng cách, an toàn, tiết kiệm.

III. ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

A. Trắc nghiệm  (7 đ)  Mỗi đáp án đúng đạt  0.5 đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	A
	A
	A
	D
	A
	A
	D
	C


B. Tự luận (3 đ)
Câu 15 (1 đ)
· Theo em bạn An sẽ chọn mua bóng đèn Led để thắp sáng (0,5 đ)
·  Vì sử dụng đèn Led sẽ tiết kiệm điện và hiệu suất phát quang  hơn đèn sợi đốt,  đèn có tuổi thọ cao hơn.(0,5 đ)
.Câu 16: (1 đ)   .

Gồm ba bộ phận chính:

- Thân nồi (vỏ): có 2 lớp, giữa 2 lớp có lớp cách nhiệt để giữ nhiệt bên trong.

- Nồi nấu: làm bằng hợp kim nhôm, phía trong phủ lớp chống dính.

- Bộ phận đốt nóng: đặt ở đáy nồi.

Ngoài ra, còn có: nắp nồi, rơ le nhiệt, bộ phận điều khiển.

Câu 17 (1 đ)  Sử dụng nồi cơm điện đúng cách, an toàn, tiết kiệm.
- Đọc kĩ thông tin trên nồi và hướng dẫn sử dụng.

- Sử dụng đúng dung tích, điện áp định mức.

- Thường xuyên vệ sinh các bộ phận của nồi.

	Xác nhận của BGH

	Tổ chuyên môn
Ngô Thị Thu Thanh
	Giáo viên ra đề

NguyễnThị Vin


